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Nhuộm CCQ1909A Lê Diễm Quỳnh 27/11/2001 X X

Hóa HC CCQ1916A Nguyễn Thanh Thúy 30/06/2001 X

T.Phẩm A CCQ1921A Lê Thị Mỹ Can 20/04/2001 X

T.Phẩm A CCQ1921A Lê Hồng Hạnh 24/11/2001 X

T.Phẩm A CCQ1921A Trần Thị Hiền 21/06/2001 X X

T.Phẩm A CCQ1921A Nguyễn Thị Kim Hồng 27/07/2001 X

T.Phẩm A CCQ1921A Nguyễn Thị Mỹ Sinh 03/10/2001 X

T.Phẩm A CCQ1921A Trần Thị Thanh Sương 09/05/2001 X X

T.Phẩm A CCQ1921A Hồ Thị Quý Thương 01/01/2001 X

T.Phẩm A CCQ1921A Cao Hữu Tình 04/02/2001 X

T.Phẩm A CCQ1921A Đinh Hoàng Toàn 17/10/1997 X

T.Phẩm A CCQ1921A Trần Thị Thảo Vân 26/10/2000 X

T.Phẩm A CCQ1921A Nguyễn Ngọc Lan Vy 13/11/2001 X

T.Phẩm B CCQ1921B Huỳnh Thị Bích Diễm 14/04/2001 X

T.Phẩm B CCQ1921B Nguyễn Văn Kiệt 25/11/2001 X

T.Phẩm B CCQ1921B Lê Thị Hoàng My 24/07/2001 X X

T.Phẩm B CCQ1921B Nguyễn Thị Mai Thảo 11/06/2001 X

T.Phẩm B CCQ1921B Nguyễn Thị Thanh Tuyền 20/01/2001 X

T.Phẩm C CCQ1921C Lê Thị Yến Chi 29/06/2001 X

T.Phẩm C CCQ1921C Nguyễn Thị Hồng Đào 05/10/2001 X

T.Phẩm C CCQ1921C Phạm Trần Nguyên Hạnh 04/05/2001 X

T.Phẩm C CCQ1921C Nguyễn Nhựt Thăng 28/03/2001 X X

T.Phẩm C CCQ1921C Nguyễn Thị Minh Thư 30/10/2001 X X

T.Phẩm C CCQ1921C Nguyễn Trung Việt 05/06/2000 X

T.Phẩm D CCQ1921D Nguyễn Gia Bảo 27/11/2001 X

T.Phẩm D CCQ1921D Bá Thị Xuân Chiêm 23/05/2000 X X

T.Phẩm D CCQ1921D Huỳnh Thị Ngọc Linh 18/04/2001 X

T.Phẩm D CCQ1921D Nguyễn Thị Thùy Linh 06/10/1998 X

T.Phẩm D CCQ1921D Nguyễn Thanh Ngân 24/11/2000 X

T.Phẩm D CCQ1921D Nguyễn Trần Minh Nguyên 30/08/2000 X X

T.Phẩm D CCQ1921D Lê Nguyễn Yến Như 22/05/2001 X

T.Phẩm D CCQ1921D Phan Thị Kim Oanh 01/02/2001 X

T.Phẩm D CCQ1921D Nguyễn Thị Thu Phương 10/12/2001 X

T.Phẩm D CCQ1921D Bùi Văn Tân 01/01/2000 X X X

T.Phẩm D CCQ1921D Đỗ Thị Dịu Thu 12/08/2001 X
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T.Phẩm D CCQ1921D Trần Thị Bích Thúy 25/05/2001 X X

T.Phẩm D CCQ1921D Mai Thị Thu Thủy 08/09/2001 X

T.Phẩm D CCQ1921D Nguyễn Thị Bích Tiên 20/09/2001 X

T.Phẩm D CCQ1921D Hoàng Minh Tuyền 12/01/2000 X

T.Phẩm D CCQ1921D Hoàng Vy 08/01/2001 X


